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1 Y-137 70x100 cm Giấy Ý Kem 260g 22,100 21,700 21,300 20,900 20,500 20,100

2 Y-138 70x100 cm Giấy Ý Rêu Lợt 260g 25,800 25,400 25,000 24,600 24,200 23,800

3 Y-139 70x100 cm Giấy Ý Đỏ 260g 26,000 25,600 25,200 24,800 24,400 24,000

4 Y-140 70x100 cm Giấy Ý Rêu 260g 24,300 23,900 23,500 23,100 22,700 22,300

5 Y-141 70x100 cm Giấy Ý Vàng 260g 21,000 20,600 20,200 19,800 19,400 19,000

6 Y-142 70x100 cm Giấy Ý Dƣơng 260g 24,300 23,900 23,500 23,100 22,700 22,300

7 Y-143 70x100 cm Giấy Ý Đen 260g 23,300 22,900 22,500 22,100 21,700 21,300

8 Y-144 70x100 cm Giấy Ý Nâu lợt 260g 24,300 23,900 23,500 23,100 22,700 22,300

9 Y-145 70x100 cm Giấy Ý Dƣơng lợt 260g 23,500 23,100 22,700 22,300 21,900 21,500

10 Y-146 70x100 cm Giấy Ý Nâu Đậm 260g 27,900 27,500 27,100 26,700 26,300 25,900

11 C-147 60x84 cm Giấy can 112g 10,500 10,100 9,700 9,300 8,900 8,500

12 HQ-149 79x109 cm Giấy Hàn Quốc Tím-180g 17,800 17,400 17,000 16,600 16,200 15,800

13 HQ-150 79x109 cm Giấy Hàn Quốc Dƣơng Lợt-180g 15,700 15,300 14,900 14,500 14,100 13,700

14 HQ-151 79x109 cm Giấy Hàn Quốc Trắng-200g 16,400 16,000 15,600 15,200 14,800 14,400

15 HQ-152 79x109 cm Giấy Hàn Quốc Kem-200g 16,400 16,000 15,600 15,200 14,800 14,400

16 HQ-153 79x109 cm Giấy Hàn Quốc Dƣơng-200g 19,600 19,200 18,800 18,400 18,000 17,600

17 HQ-154 79x109 cm Giấy Hàn Quốc Đỏ  Đô-200g 19,600 19,200 18,800 18,400 18,000 17,600

18 HQ-155 79x109 cm Giấy Hàn Quốc Xám-200g 20,100 19,700 19,300 18,900 18,500 18,100

19 HQ-156 79x109 cm Giấy Hàn Quốc Xanh Rêu-200g 23,800 23,400 23,000 22,600 22,200 21,800

20 N-001 79x109 cm ĐỎ NHUNG 230gsm 11,000 10,600 10,200 9,800 9,400 9,000

21 N-002 79x109 cm ĐỎ NHUNG 180gsm 11,500 11,100 10,700 10,300 9,900 9,500

22 N-003 79x109 cm ĐỎ NHUNG 110gsm 9,500 9,100 8,700 8,300 7,900 7,500

23 N-157 79x109 cm ĐỎ NHUNG 130gsm 10,000 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000

24 N-158 79x109 cm VÀNG LỢT NHŨ 240gsm 13,500 13,100 12,700 12,300 11,900 11,500

25 N-159 79x109 cm VÀNG LỢT NHŨ 130gsm 9,200 8,800 8,400 8,000 7,600 7,200

26 N-160 79x109 cm XANH NGỌC NHŨ 240gsm 13,500 13,100 12,700 12,300 11,900 11,500

27 N-161 79x109 cm XANH NGỌC NHŨ 130gsm 9,200 8,800 8,400 8,000 7,600 7,200

28 N-162 79x109 cm TÍM SEN NHŨ 240gsm 13,500 13,100 12,700 12,300 11,900 11,500

29 N-163 79x109 cm TÍM SEN NHŨ 130gsm 9,200 8,800 8,400 8,000 7,600 7,200

30 N-164 79x109 cm KEM NHŨ 240gsm 13,500 13,100 12,700 12,300 11,900 11,500

31 N-165 79x109 cm KEM NHŨ 130gsm 9,200 8,800 8,400 8,000 7,600 7,200
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32 N-005 79x109 cm ĐỎ NHŨ 200gsm 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100 9,700

33 N-006 79x109 cm ĐỎ NHŨ 110gsm 8,400 8,000 7,600 7,200 6,800 6,400

34 N-008 79x109 cm VÀNG NHŨ 200gsm 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100 9,700

35 N-009 79x109 cm VÀNG NHŨ 110gsm 8,400 8,000 7,600 7,200 6,800 6,400

36 N-013 79x109 cm BẠC NHŨ 200gsm 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100 9,700

37 N-014 79x109 cm BẠC NHŨ 110gsm 8,400 8,000 7,600 7,200 6,800 6,400

38 N-015 79x109 cm DƯƠNG NHŨ 200gsm 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100 9,700

39 N-016 79x109 cm DƯƠNG NHŨ 110gsm 8,400 8,000 7,600 7,200 6,800 6,400

40 N-017 79x109 cm XANH ĐEN NHŨ 200gsm 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100 9,700

41 N-018 79x109 cm XANH ĐEN NHŨ 110gsm 8,600 8,200 7,800 7,400 7,000 6,600

42 N-019 79x109 cm VÀNG LỢT NHŨ 200gsm 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100 9,700

43 N-020 79x109 cm VÀNG LỢT NHŨ 110gsm 8,600 8,200 7,800 7,400 7,000 6,600

44 N-021 79x109 cm NÂU NHŨ 200gsm 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100 9,700

45 N-022 79x109 cm NÂU NHŨ 110gsm 8,600 8,200 7,800 7,400 7,000 6,600

46 N-023 79x109 cm TÍM NHŨ 200gsm 12,000 11,600 11,200 10,800 10,400 10,000

47 N-024 79x109 cm TÍM NHŨ 110gsm 8,600 8,200 7,800 7,400 7,000 6,600

48 N-100 79x109 cm TRẮNG NHŨ 230gsm 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100 9,700

49 N-101 79x109 cm TRẮNG NHŨ 110gsm 8,800 8,400 8,000 7,600 7,200 6,800

50 N-102 79x109 cm KEM NHŨ 230gsm 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100 9,700

51 N-103 79x109 cm KEM NHŨ 110gsm 8,800 8,400 8,000 7,600 7,200 6,800

52 N-104 79x109 cm XANH LÁ NHŨ 230gsm 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100 9,700

53 N-105 79x109 cm XANH LÁ NHŨ 110gsm 8,800 8,400 8,000 7,600 7,200 6,800

54 N-106 79x109 cm TÍM HOA CÀ NHŨ 230gsm 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100 9,700

55 N-107 79x109 cm TÍM HOA CÀ NHŨ 110gsm 8,800 8,400 8,000 7,600 7,200 6,800

56 N-108 79x109 cm XANH RÊU  NHŨ 200gsm 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100 9,700

57 N-113 79x109 cm HỒNG SEN NHŨ 200gsm 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100 9,700

58 N-114 79x109 cm HỒNG SEN NHŨ 110gsm 8,400 8,000 7,600 7,200 6,800 6,400

59 N-115 79x109 cm DƯƠNG LỢT NHŨ 200gsm 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100 9,700

60 N-116 79x109 cm DƯƠNG LỢT NHŨ 110gsm 8,400 8,000 7,600 7,200 6,800 6,400

61 N-130 79x109 cm XANH NGỌC NHŨ 200gsm 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100 9,700

62 N-131 79x109 cm XANH NGỌC NHŨ 110gsm 8,400 8,000 7,600 7,200 6,800 6,400

63 N-132 79x109 cm GIẤY NHŨ 1 MẶT TÍM 180gsm 10,500 10,100 9,700 9,300 8,900 8,500

64 N-133 79x109 cm GIẤY NHŨ 1 MẶT HỒNG 180gsm 10,500 10,100 9,700 9,300 8,900 8,500

65 N-134 79x109 cm GIẤY NHŨ 1 MẶT X.LÁ 180gsm 10,500 10,100 9,700 9,300 8,900 8,500

66 BH-043 79x109 cm TRẮNG BÔNG HỒNG 200gsm 11,000 10,600 10,200 9,800 9,400 9,000

67 BH-044 79x109 cm TRẮNG BÔNG HỒNG 110gsm 8,800 8,400 8,000 7,600 7,200 6,800

68 BH-045 79x109 cm HỒNG LỢT BÔNG HỒNG 200gsm 11,000 10,600 10,200 9,800 9,400 9,000
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69 BH-046 79x109 cm HỒNG LỢT BÔNG HỒNG 110gsm 8,800 8,400 8,000 7,600 7,200 6,800

70 X-055 79x109 cm KEM XOẮN 180gsm 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000 7,600

71 X-057 79x109 cm HỒNG XOẮN 180gsm 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000 7,600

72 X-059 79x109 cm TRẮNG XOẮN 180gsm 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000 7,600

73 CM-061 79x109 cm KEM CAMAY 180gsm 9,400 9,000 8,600 8,200 7,800 7,400

74 CM-063 79x109 cm HỒNG CAMAY 180gsm 9,400 9,000 8,600 8,200 7,800 7,400

75 CM-065 79x109 cm TRẮNG CAMAY 260gsm 12,000 11,600 11,200 10,800 10,400 10,000

76 CM-066 79x109 cm TRẮNG CAMAY 180gsm 9,400 9,000 8,600 8,200 7,800 7,400

77 GHQ-074 79x109 cm GIẤY GỖ KEM 240gsm 26,000 25,600 25,200 24,800 24,400 24,000

78 GHQ-075 79x109 cm GIẤY GỖ KEM 120gsm 14,000 13,600 13,200 12,800 12,400 12,000

79 GHQ-166 79x109 cm GIẤY GỖ KEM ĐẬM 240gsm 26,000 25,600 25,200 24,800 24,400 24,000

80 GHQ-167 79x109 cm GIẤY GỖ KEM ĐẬM 120gsm 14,000 13,600 13,200 12,800 12,400 12,000

81 G-076 79x55 cm GÂN GỖ 190gsm 5,050 4,650 4,250 3,850 3,450 3,050

82 G-077 79x44 cm GÂN GỖ 110gsm 4,050 3,650 3,250 2,850 2,450 2,050

83 T-086 79x109 cm KEM TRƠN HQ 190gsm 6,540 6,140 5,740 5,340 4,940 4,540

84 T-168 79x109 cm KEM TRƠN HQ 130gsm 5,650 5,250 4,850 4,450 4,050 3,650

85 HQ-112 79x109 cm KEM GÂN HQ 230gsm 8,500 8,100 7,700 7,300 6,900 6,500

86 HQ-090 79x109 cm KEM GÂN HQ 190gsm 6,840 6,440 6,040 5,640 5,240 4,840

87 HQ-169 79x109 cm KEM GÂN HQ 130gsm 5,950 5,550 5,150 4,750 4,350 3,950

88 HQ-091 79x109 cm TRẮNG GÂN HQ 300gsm 9,800 9,400 9,000 8,600 8,200 7,800

89 HQ-110 79x109 cm TRẮNG GÂN HQ 230gsm 8,500 8,100 7,700 7,300 6,900 6,500

90 HQ-170 79x109 cm TRẮNG GÂN HQ 190gsm 6,840 6,440 6,040 5,640 5,240 4,840

91 I-171 79x44 cm IVORY 1 MẶT FO 230gsm 5,800 5,400 5,000 4,600 4,200 3,800

92 I-117 46x65 cm IVORY 210gsm 5,000 4,600 4,200 3,800 3,400 3,000

93 K-118 79x109 cm GIẤY KRAFT 210gsm 7,000 6,600 6,200 5,800 5,400 5,000

94 K-119 79x109 cm GIẤY KRAFT 100gsm 5,200 4,800 4,400 4,000 3,600 3,200

95 T-135 79x109 cm GIẤY NHẬT KEM 209gsm 8,200 7,800 7,400 7,000 6,600 6,200

96 T-136 79x109 cm GIẤY NHẬT KEM 157gsm 6,540 6,140 5,740 5,340 4,940 4,540

97 T-172 79x109 cm GIẤY NHẬT KEM GÂN 209gsm 8,500 8,100 7,700 7,300 6,900 6,500

98 T-173 79x109 cm GIẤY NHẬT KEM GÂN 157gsm 6,800 6,400 6,000 5,600 5,200 4,800

99 M-120 79x109 cm GIẤY TRẮNG MT-220gsm 16,000 15,600 15,200 14,800 14,400 14,000

100 M-121 79x109 cm GIẤY TRẮNG MT-120gsm 11,000 10,600 10,200 9,800 9,400 9,000

101 M-122 79x109 cm GIẤY KEM MT-220gsm 16,000 15,600 15,200 14,800 14,400 14,000

102 M-123 79x109 cm GIẤY KEM MT-120gsm 11,000 10,600 10,200 9,800 9,400 9,000

103 M-124 79x109 cm GIẤY KEM ĐẬM MT-220gsm 16,000 15,600 15,200 14,800 14,400 14,000

104 M-125 79x109 cm GIẤY KEM ĐẬM MT-120gsm 11,000 10,600 10,200 9,800 9,400 9,000
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105 M-126 79x109 cm GIẤY KEM GỖ MT-250gsm 21,000 20,600 20,200 19,800 19,400 19,000

106 M-127 79x109 cm GIẤY KEM GỖ MT-175gsm 16,000 15,600 15,200 14,800 14,400 14,000

107 M-128 79x109 cm GIẤY ĐỎ GÂN MT-250gsm 22,000 21,600 21,200 20,800 20,400 20,000

108 M-129 79x109 cm GIẤY ĐỎ GÂN MT-175gsm 17,000 16,600 16,200 15,800 15,400 15,000

TPHCM Ngày 24 tháng 05 năm 2017

Ngô Đức Quyền

STT MẢ SỐ KÍCH THƢỚC TÊN GIẤY

ĐƠN GIÁ ( đồng / tờ)

Bộ mẫu giấy giá 20.000 đồng/ bộ

Lƣu ý: Màu sắc giấy có thể thay đổi nhẹ so với giấy mẫu.

Nếu khách hàng đặt số lƣợng theo khổ cắt riêng thì chúng tôi sẽ tính và quy ra bao nhiêu tờ giấy lớn và tính giá theo số 

lƣợng giấy lớn tƣơng ứng.

Raát mong ñöôïc söï hôïp taùc cuûa quyù khaùch haøng. Traân troïng kính chaøo

Các quy định về giao hàng và phụ phí giao hàng ( nếu có) đƣợc áp dụng nhƣ thiệp cƣới.

Mẫu giấy có tô đậm là giấy mới. Mẫu giấy có in nghiêng và gạch đít là giấy có điều chỉnh giá.

Kích thƣớc của giấy có thể bị hụt hơn kích cỡ quy định 0.5 cm tùy theo từng lô giấy, do vậy để việc cắt đƣợc đẹp và 

chính xác, khi quý khách tính khổ cắt giấy cần trừ hao 1 cm để tề đầu (ví dụ khổ 79x109 thì ta chỉ tính 78 x108, còn 1cm 

để dự phòng giấy hụt hoặc tề đầu giấy).

Công cắt giấy đƣợc tính riêng theo khổ cắt là 10.000/ khổ cắt và tối đa là 20.000 tiền cắt cho 01 lô hàng.


